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H  th ng pháp lu tệ ố ậ



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

I/ Quy ph m pháp lu tạ ậ
1. Khái ni m và đ c đi m  quy ph m pháp lu tệ ặ ể ạ ậ

Add Your Title1.1 KHÁI NI MỆ

Quy ph m pháp lu t là quy t c x  s  ạ ậ ắ ử ự
chung do Nhà n c ban hành ho c th a ướ ặ ừ
nh n và b o đ m th c hi n, nh m đi u ậ ả ả ự ệ ằ ề
ch nh các quan h  xã h i theo nh ng ỉ ệ ộ ữ
đ nh h ng nh t đ nhị ướ ấ ị



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

I/ Quy ph m pháp lu tạ ậ

Add Your Title
S  khác bi t gi a kn ự ệ ữ
pháp lu t và kn QPPLậ

Pháp lu t là ậ h  th ng quy t c x  sệ ố ắ ử ự còn 
QPPl là m t quy t c x  sộ ắ ử ự - m t đ n v , ộ ơ ị
m t t  bào c a Pháp lu t, PL đi u ộ ế ủ ậ ề
ch nh ỉ các quan h  xã h iệ ộ , QPPl đi u ề
ch nh ỉ m t QHXH c  thộ ụ ể



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

I/ Quy ph m pháp lu tạ ậ
1. Khái ni m và đ c đi m  quy ph m pháp lu tệ ặ ể ạ ậ

     Đ c đi mặ ể

Quy phạm pháp 
luật là quy tắc xử 
sự mang tính bắt 
buộc chung

Quy phạm 
pháp luật do 
NN ban hành 
và  bảo đảm 
thực hiện

Nội dung của 
quy phạm 
pháp luật thể 
hiện hai mặt: 
Cho phép và 
bắt buộc



BÀI 3

I. QUI PH M PHÁP LU TẠ Ậ

2/ C u trúc c a quy ph m pháp lu tấ ủ ạ ậ

QUI Đ NHỊ

CH  TÀIẾ

QPPL G M 3 B  PH N H P THÀNHỒ Ộ Ậ ỢQPPL G M 3 B  PH N H P THÀNHỒ Ộ Ậ Ợ

AI?T  CH C NÀO?Ổ Ứ

 VÀO Đi U Ki N,Ở Ề Ệ

HOÀN C NH NÀO?Ả

Đ C LÀM GÌ?,ƯỢ

KHÔNG Đ C LÀM GÌ? ƯỢ
PH I LÀM NTN?Ả

H U QU  S  NH  TH  NÀO Ậ Ả Ẽ Ư Ế
N U VI PH M PHÁP LU T?Ế Ạ Ậ

GI  Đ NHẢ Ị



BÀI 3

I. QUI PH M PHÁP LU TẠ Ậ

 2/ C u trúc c a quy ph m pháp lu tấ ủ ạ ậ

Một QPPL có thể không trình bày đầy đủ 3 bộ 
phận, giả định, quy định và chế tài.

Nếu quy phạm thiếu quy định thì  phần quy 
định sẽ được hiểu ẩn ( tự hiểu)

Nếu quy phạm thiếu chế tài thì phần chế tài sẽ 
nằm ở một quy phạm khác hoặc ở một văn 
bản  pháp luật khác

L u ýư



BÀI 3

I. QUI PH M PHÁP LU TẠ Ậ

 2/ C u trúc c a quy ph m pháp lu tấ ủ ạ ậ

Đi u 57 Hi n pháp 1992 quy đ nh:ề ế ị

Công dân có quyền tự do kinh doanh 
theo quy định của pháp luật

Gi  đ nh: Công dânả ị

Quy đ nh: Có quy n t  do…ị ề ự



BÀI 3

I. QUI PH M PHÁP LU TẠ Ậ

2/ Cấu trúc của quy phạm pháp luật

Đi u 102 B  lu t Hình s  năm 1999 quy đ nh:ề ộ ậ ự ị

“Người nào thấy người  khác đang ở trong tình 
trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện 
mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó 
chết, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”



BÀI 3

I. QUI PH M PHÁP LU TẠ Ậ

2/ Cấu trúc của quy phạm pháp luật

Đi u 102 B  lu t Hình s  quy đ nh:ề ộ ậ ự ị

Người nào thấy người  khác đang ở trong tình trạng 
nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không 
cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết, thì bị phạt 
cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

Gi  đ nhả ị : Ng i nào… ng i đó ch tườ ườ ế

Ch  tài: ế Thì b  phat ……hai nămị

Quy đ nhị :  Hi u nể ẩ



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

   I. QUI PH M PHÁP LU TẠ Ậ

Đi u 586 B  lu t H ng Đ c qui đ nh:ề ộ ậ ồ ứ ị

Trâu c a hai nhà đánh nhau, con nào ch t ủ ế
thì 2 nhà cùng  ăn th t, con nào s ng thì hai ị ố
nhà cùng cày, trái lu t thì s  x  ph t 80 ậ ẽ ử ạ
tr ngượ .

Gi  đ nhả ị : Trâu c a hai nhà đánh nhauủ

Qui đ nhị : Con nào ch t….cùng càyế

Ch  tàiế : trái lu t….80 tr ngậ ượ



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

II/ H  th ng pháp lu tệ ố ậ

2.1/ Khái ni mệ
Hệ   thống pháp  luật  là   t ng ổth  các  quy phạm pháp  luật  
ể

có  mố i   l iên hệ  nộ i  tạ i   thống nhất  vớ i  nhau,  được phân chia thành các  chế  định pháp luật,    các  ngành  luật và  được th  hiện trong các 
ểvăn b n quy phạm pháp  luật  

ả
do Nhà  nước ban hành



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

II/ H  th ng pháp lu tệ ố ậ

2.2/ Các b  ph n c u thành h  th ng pháp lu tộ ậ ấ ệ ố ậ

2 bộ  phận cấu thành

Hình th c bi u ứ ể
hi n bên ngoài ệ
bao g m:ồ
 Các văn b n ả
quy ph m pháp ạ
lu tậ

C u trúc bên ấ
trong bao g m: ồ
Các quy ph m ạ
pháp lu t, các ậ
ch  đ nh pháp ế ị
lu t, các ngành ậ
lu tậ



BÀI 3 QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

II. H  TH NG  PHÁP LU TỆ Ố Ậ

Ch  đ nh pháp lu tế ị ậ : Là m t nhóm quy ph m pháp lu t có đ c đi m ộ ạ ậ ặ ể
chung, đi u ch nh m t nhóm quan h   xã h i t ng ngề ỉ ộ ệ ộ ươ ứ

Ch  đ nh pháp lu tế ị ậ : Là m t nhóm quy ph m pháp lu t có đ c đi m ộ ạ ậ ặ ể
chung, đi u ch nh m t nhóm quan h   xã h i t ng ngề ỉ ộ ệ ộ ươ ứ

 Quy ph m pháp lu tạ ậ : Là đ n v  nh  nh t c u thành ơ ị ỏ ấ ấ
HTPL, đi u ch nh m t  quan h  xã h i c  thề ỉ ộ ệ ộ ụ ể

 Quy ph m pháp lu tạ ậ : Là đ n v  nh  nh t c u thành ơ ị ỏ ấ ấ
HTPL, đi u ch nh m t  quan h  xã h i c  thề ỉ ộ ệ ộ ụ ể

Ngành lu tậ : Là h  th ng các quy ph m pháp lu t nhăm đi u ệ ố ạ ậ ề
ch nh các quan h  xã h i cùng lo i trong m t lĩnh v c  ỉ ệ ộ ạ ộ ự
nh t đ nh c a đ i s ngấ ị ủ ờ ố

Ngành lu tậ : Là h  th ng các quy ph m pháp lu t nhăm đi u ệ ố ạ ậ ề
ch nh các quan h  xã h i cùng lo i trong m t lĩnh v c  ỉ ệ ộ ạ ộ ự
nh t đ nh c a đ i s ngấ ị ủ ờ ố

2.2/ Các b  ph n c u thành h  th ng pháp lu tộ ậ ấ ệ ố ậ

C u trúc bên trong c a HTPL g m 3 b  ấ ủ ồ ộ
ph nậ



BÀI 3 QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

II. H  TH NG  PHÁP LU TỆ Ố Ậ

2.2/ Các b  ph n c u thành h  th ng pháp lu tộ ậ ấ ệ ố ậ

C u trúc bên trong c a HTPL g m 3 b  ấ ủ ồ ộ
ph nậ

Nh  v y, xét v  m t c u trúcư ậ ề ặ ấ : T p h p nhi u ậ ợ ề
QPPL s  t o thành m t ch  đ nh pháp lu t, ẽ ạ ộ ế ị ậ
nhi u ch  đ nh pháp lu t t o thành m t ề ế ị ậ ạ ộ
ngành lu t, t p h p các ngành lu t t o nên ậ ậ ợ ậ ạ
m t h  th ng pháp lu tộ ệ ố ậ

Nh  v y, xét v  m t c u trúcư ậ ề ặ ấ : T p h p nhi u ậ ợ ề
QPPL s  t o thành m t ch  đ nh pháp lu t, ẽ ạ ộ ế ị ậ
nhi u ch  đ nh pháp lu t t o thành m t ề ế ị ậ ạ ộ
ngành lu t, t p h p các ngành lu t t o nên ậ ậ ợ ậ ạ
m t h  th ng pháp lu tộ ệ ố ậ



BÀI 2

+ Hình th c bên ngoài c a PL – ứ ủ H  th ng văn b n  quy ph m pháp ệ ố ả ạ
lu tậ   Khái ni m ệ

văn b n QPPLả Văn b n QPPl là văn b n 

ả

ả

do c  quan nhà n
c có 

ơ

ướ

th m quy n ban hành 

ẩ
ềtheo hình th c,trình t , 

ứ
ự

th  t c  nh t đ nh, trong 

ủ ụ
ấ ị

đó có ch a đ ng nh ng 

ứ
ự

ữ

quy t c x  s  mang tính 

ắ
ử ự

b t bu c chung, đ
c NN 

ắ
ộ

ượ

b o đ m th c hi n và 

ả
ả

ự
ệ

đ
c áp d ng nhi u l n 

ượ
ụ

ề ầ

trong th c t  đ i s ng 

ự ế ờ ố

nh m đi u ch nh các 

ằ
ề

ỉ
QHXH

I/ Khái ni m H  th ng pháp lu tệ ệ ố ậ

H  TH NG PHÁP LU T Ệ Ố Ậ
VĂN B N QUY PH M PHÁP LU TẢ Ạ Ậ

H  TH NG PHÁP LU T Ệ Ố Ậ
VĂN B N QUY PH M PHÁP LU TẢ Ạ Ậ

1.2/ Các b  ph n c u thành h  th ng pháp lu tộ ậ ấ ệ ố ậ

+  Do c  quan nn có ơ th m ẩ
quy nề  ban hành

+ Mang tính b t bu c chungắ ộ

+  Đ c ượ áp d ng nhi u l nụ ề ầ  
trong th c t  cu c s ngự ế ộ ố



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

H  th ng văn b n quy ph m pháp ệ ố ả ạ
lu tậ

Căn c  vào giá ứ
tr  pháp lý và ị
th m quy n ẩ ề
ban hành chia 
thành 2 lo iạ

       Văn b n Lu t :ả ậ
 là văn b n do Qu c h i ,c  quan ả ố ộ ơ
quy n l c NN cao nh t ban hành, ề ự ấ
có giá tr  pháp lý cao nh tị ấ

        Văn b n d i lu t:ả ướ ậ
 Là văn b n QPPL do c  quan NN ả ơ
có th m quy n ban hành, có giá ẩ ề
tr  pháp lý th p h n VB Lu tị ấ ơ ậ



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

H  th ng văn b n quy ph m pháp lu t  Vi t nam ( Lu t ban hành VBQPPL 2008)ệ ố ả ạ ậ ở ệ ậ

 C  quan ban hành ơ         Tên văn b nả
 Qu c H i                                  ố ộ Hi n pháp, Lu t, Ngh  quy tế ậ ị ế

y ban TVQH                           Ủ Pháp l nh, Ngh  quy tệ ị ế

Chính ph                                  ủ Ngh  Đ nhị ị

Th  t ng CP                         ủ ướ Quy t đ nhế ị

HĐTP;Chánh án TANDTC             Ngh  quy t; Thông tị ế ư

Vi n tr ng VKSNDTC            ệ ưở Thông tư

B  tr ng, tt cq ngang b          ộ ưở ộ Thông tư

T ng ki m toán nhà n c     ổ ể ướ Quy t đ nhế ị

UBTVQH;CP v i T/Cctxh           ớ Ngh  quy t liên t chị ế ị

C.A TANDTC v i VTVKSNNTC… Thông t  liên t chớ ư ị

H i đ ng nhân dân các c p  ộ ồ ấ Ngh  quy tị ế

y ban nhân dân các c p        Ủ ấ Quy t đ nhế ị

Ch  t ch n c                             L nh, quy t đ nhủ ị ướ ệ ế ị



II. H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
                    

                       S  Đ  C U TRÚC H  TH NG PHÁP LU TƠ Ồ Ấ Ệ Ố Ậ

 H  TH NGỆ Ố
 PHÁP LU TẬ  

QPPL

CH  Đ NHẾ Ị
LU TẬ

NGÀNH
LU TẬ

VB D I ƯỚ
LU TẬ

VB
LU TẬ

C U TRÚC BÊN TRONGẤ HÌNH TH C BI U HI N BÊN NGOÀIỨ Ể Ệ

QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

BÀI 3



1

2

Câu h iỏ

Chỉ có Quốc hội và UBTVQH 

mói có quyền ban hành Nghị 

quyết là văn bản QPPL, đúng 

hay sai? 

Chỉ có Chủ tịch nước vả 
Chỉ có Chủ tịch nước vả Thủ tướng CP mới có 
Thủ tướng CP mới có quyền ban hành Quyết 
quyền ban hành Quyết định là văn bản QPPL, 
định là văn bản QPPL, đúng hay sai?
đúng hay sai?

BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

H  th ng văn b n quy ph m pháp lu t  Vi t namệ ố ả ạ ậ ở ệ



HI U ỆHI U Ệ
L CỰL CỰ
  C AỦC AỦ
VĂN VĂN 
B NẢB NẢ
  QPPLQPPL

THEO THỜI GIANTHEO THỜI GIAN

THEO KHÔNG GIANTHEO KHÔNG GIAN

THEO Đ I T NGỐ ƯỢTHEO Đ I T NGỐ ƯỢ

Đ c xác đ nh t  th i ượ ị ừ ờ
đi m phát sinh cho đ n ể ế
khi ch m d t s  tác ấ ứ ự
đ ng c a văn b n đóộ ủ ả

Là gi i h n ph m vi ớ ạ ạ
tác đ ng c a Vb n v  ộ ủ ả ề
m t không gianặ

Gi i h n ph m vi các ớ ạ ạ
cá nhân,t/c có nhi m ệ
v  thi hành văn b nụ ả

BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

 HI U L C C A VĂN B N QUI PH M PHÁP LU T Ệ Ự Ủ Ả Ạ Ậ



BÀI 3+ Ông Vũ th c hi n hành vi vi ph m pháp lu t vào tháng 11 ự ệ ạ ậ
/ 2008. Đ n 6/2013 hành vi c a ông m i b  phát hi n và đem ế ủ ớ ị ệ
ra xét x . Trong tr ng h p này, văn b n pháp lu t  đ c ử ườ ợ ả ậ ượ
áp d ng là văn b n có hi u l c t i th i đi m 11/2008 hay ụ ả ệ ự ạ ờ ể
văn b n pháp lu t có hi u l c t i th i đi m 6/2013 ?ả ậ ệ ự ạ ờ ể

+  Ông Nguy n Nam thành l p doanh nghi p t  nhân v  ễ ậ ệ ư ề
lĩnh v c xây d ng. Ông có tuy n kho ng 30 lao đ ng làm ự ự ể ả ộ
vi c cho doanh nghi p c a mình. H i: Nh ng văn b n ệ ệ ủ ỏ ữ ả
pháp lu t ch  y u nào sau đây s  tác đ ng đ n ho t đ ng ậ ủ ế ẽ ộ ế ạ ộ
c a doanh nghi p đó: Lu t đ u t , B  lu t Dân s , Lu t ủ ệ ậ ầ ư ộ ậ ự ậ
doanh nghi p, B  lu t lao đ ng, Lu t Đ t đai, Lu t Ch ng ệ ộ ậ ộ ậ ấ ậ ứ
khoán, B  lu t Hình s ?ộ ậ ự

+ M t văn b n pháp lu t đã h t hi u l c, trong tr ng h p ộ ả ậ ế ệ ự ườ ợ
nào v n đ c c  quan xét x  áp d ng đ i v i vi ph m ẫ ượ ơ ử ụ ố ớ ạ
pháp lu t?ậ



BÀI 3
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ
QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

Các ngành lu t trong h  th ng pháp lu t Vi t Namậ ệ ố ậ ệ

1/ Căn c  xác đ nh các ngành ứ ị
lu tậ

   Đ i t ng đi u ch nhố ượ ề ỉ : là 
nh ng QHXH cùng lo i, thu c ữ ạ ộ
m t lĩnh v c đ i s ng xã ộ ự ờ ố
hôi.M i ngành lu t đi u ch nh ỗ ậ ề ỉ
m t lĩnh v c QHXH đ c thùộ ự ặ

     Ph ng pháp đi u ch nhươ ề ỉ : 
Là cách th c NN tác đ ng vào ứ ộ
các QHXH, thu c ph m vi đi u ộ ạ ề
ch nh c a m i ngành lu t.M i ỉ ủ ỗ ậ ỗ
ngành lu t có PPĐC đ c thù.ậ ặ



BÀI 3 QUI PH M PHÁP LU T – Ạ Ậ
H  TH NG PHÁP LU TỆ Ố Ậ

II. H  TH NG  PHÁP LU TỆ Ố Ậ

2/ TIÊU CHU N XÁC Đ NH M T H  TH NG PHÁP LU T HOÀN CH NHẨ Ị Ộ Ệ Ố Ậ Ỉ

HH  TH NG Ệ Ố TH NG Ệ Ố
PHÁP LU T ẬPHÁP LU T Ậ
HOÀNCH NỈHOÀNCH NỈ
HH

TÍNH 
Đ NG BỒ Ộ

TÍNH PHÙ 
H PỢ

TRÌNH Đ  Ộ
KHOA H C Ọ

PHÁP LÝ

TÍNH TOÀN 
DI NỆ
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